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Danh sách các cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định kiểm nghiệm 
 phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

 

STT TÊN CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ 
MÃ SỐ ĐƠN VỊ 

ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH 

1 Viện Y tế công cộng Hồ Chí Minh 

159 Hưng Phú, Q. 8, TP. Hồ Chí 
Minh 03/2014/BYT-KNTP 

LAS –NN 41 
02/2015/BCT-KNTP 

Điện thoại: 028.38598900 – 
028.3855.9503  

Fax: 028.38563164 

2 
Công ty TNHH Eurofins Sắc ký 
Hải Đăng 

79 Trương Định, phường Bến 
Thành, Quận 1, TP HCM 
Điện thoại: 028.71077879 
Fax: 0838239872  

009/2015/BNN-KNTP 
16/2015/BYT-KNTP 

 

3 
Công ty SGS Việt Nam TNHH 
 

VP: Số 119-121 Võ Văn Tần, 
Phường 6, Quận 3, TP.HCM 
Điện thoại: 028.39351920  
 

21/2016/BYT-KNTP 
017/2017/BNN-KNTP 
02/2017/BCT-KNTP 

4 
Công ty TNHH Bureau Veritas 
Consumer Products Services VN 

VP: Số 364 đường Cộng Hòa, P.13, 
Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028.38122196 

22/2016/BYT-KNTP 

5 
Trung tâm Dịch vụ phân tích và 
thí nghiệm Tp.HCM (CASE) 
 

02 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP 
HCM 
Điện thoại: 028.38295087 
Fax: 028.38293087 

24/2016/BYT-KNTP 
LAS-NN 05 

01/2017/BCT-KNTP 

6 
Công ty TNHH 1 thành viên Khoa 
học Công nghệ Hoàn Vũ 

169B Thích Quảng Đức, Phường 4, 
Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 028.39641905 -
028.62673737 

28/2017/BYT-KNTP 

7 
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, 
Mỹ phẩm, Thực phẩm Tp. Hồ Chí 
Minh 

53-55 Lê Thị Riêng, phường Bến 
Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 028. 3925 4949 – 
028.38395702  
Fax: 028.39250847 

30/2017/BYT-KNTP 

8 
Trung tâm Chất lượng Nông lâm 
Thuỷ sản vùng 4 

Trụ sở chính và Phòng kiểm 
nghiệm sinh học: 30 Hàm Nghi, 
Quận 1, TP HCM 
Phòng kiểm nghiệm hóa học: 91 
Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5, Tp. 

016/2016/BNN-KNTP 
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STT TÊN CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ 
MÃ SỐ ĐƠN VỊ 

ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH 

Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 028.38217058 - 
028.39146944 
Fax:028.3914 2161 

9 
Phòng thử nghiệm thuộc Trung 
tâm Kiểm tra Vệ sinh Thú y Trung 
ương II 

Phòng HCTH tại TPHCM: 521/1 
Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, 
TP HCM 
Điện thoại: 028.38111802 
Fax: 028.38119770 

LAS-NN 13 

10 
Phòng thử nghiệm thuộc Công ty 
TNHH TUV RHEINLAND VIỆT 
NAM  

Phòng 805-806 Tòa nhà Centre 
Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, 
Q.Phú Nhuận, TP HCM 
Điện thoại: 028.37154025 – 
028.38420600 
Fax: 028.37154028 – 
028.38420660 

LAS –NN 49 

11 
Công ty TNHH giám 
định Vinacontrol 
 Tp. HCM 

Số 80 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 
3, TP.HCM. 
Điện thoại: 028.39316323 
 

03/2017/BCT-KNTP 

12 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
CHẤN NAM 

Địa chỉ văn phòng: 80 – 82 – 84 
Thăng Long, Phường 04 , Quận 
Tân Bình , Tp.HCM 
Địa chỉ phòng nhận mẫu và kiểm 
nghiệm: 176/9A Lê Văn Sỹ , 
Phường 10, Quận Phú Nhuận, 
Tp.HCM 
Điện thoại: 028.39911131 
Fax : 028.39911132 

37/2018/BYT-KNTP 

13 
Viện Pasteur thành phố 
 Hồ Chí Minh 

số 167 Pasteur, phường 8, quận 3 thành phố Hồ 
Chí Minh. 

1971/2014/QĐ-BYT 

Ngày 04/6/2014 
 

VP: số 167 Pasteur, phường 8, 
quận 3 thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 028.38230352 
Fax: 028.38231419 

1971/2014/QĐ-BYT; 
ngày 04/6/2014 

14 Warrantek 
VP tại TP.HCM: Lầu 1, 781/C2 
Lê Hồng Phong, P.12, Q.10 
 

22/QĐ-QLCL (Bộ 
NN&PTNT) 

783/QĐ-ATTP ngày 
30/12/2016 (Bộ Y tế) 

15 
QUATEST 3 (TT Kỹ Thuật 
Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất 
Lượng 3) 

VP tại TP.HCM: 49 Pasteur 
Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 
TP.HCM 
Điện thoại: 028.38294274; 
028.38293012  

001/2014/BNN-KNTP 


